
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường ĐT.757B, Thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

09/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI 
DƯƠNG XANH

3801277601

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản; Mua bán xuất 
nhập khẩu cây cảnh, cây xanh

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khác

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu gỗ cây, gỗ chế biến

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu hóa chất, hóa chất vi sinh; 
Mua bán xuất nhập khẩu phế liệu; Mua bán, xuất nhập khẩu 
viên nén gỗ; Mua bán phế liệu.

4669

8. Trồng cây lâu năm khác 0129

9. Khai thác gỗ
Chi tiết: Đốt than hoa tại rừng bằng phương thức thủ công

0220

10. Khai thác và thu gom than cứng 0510

11. Khai thác và thu gom than non 0520

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI DUONG XANH SERVICE IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH MTV DV XNK ĐẠI DƯƠNG XANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973.500504   
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế các công trình cây cảnh, cây xanh, các công 
trình công cộng

7110

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ xử lý môi trường

7490

16. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán than, củi

4730

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

18. Khai thác và thu gom than bùn 0892

19. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất viên nén gỗ

1629

23. Sản xuất than cốc 1910

24. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

25. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng

2392

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

29. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

31. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

32. Tái chế phế liệu 3830

33. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 321529042

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

HỒ THỊ NGỌC HÂN Nữ
17/04/1995 Kinh Việt Nam

29/09/2010 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       321529042
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ THỊ NGỌC HÂN Nữ

17/04/1995 Kinh Việt Nam

29/09/2010 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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